
PHỤ BIỂU CHI TIẾT CHỈ TIÊU THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày         tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

Stt Cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu thi tuyển
(Phòng chuyên môn cần tuyển) Vị trí việc làm cần tuyển dụng Chỉ tiêu thi

tuyển Yêu cầu trình độ chuyên môn cần tuyển

1 2 3 4 5

TỔNG SỐ (A+B) 54

A Sở, ban, ngành tỉnh 14

I Sở Nông nghiệp và PTNT 3

1 Văn phòng sở Công nghệ thông tin 1 Đại học ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông

2 Chi cục Thủy lợi (Phòng Quản lý đê điều) Phòng, chống thiên tai 1 Đại học ngành Kỹ thuật tài nguyên nước chuyên ngành
Thiết kế hệ thống thuỷ lợi

3 Chi cục Bảo vệ thực vật (Phòng Hành chính) Hành chính tổng hợp 1 Đại học ngành Kinh tế chuyên ngành Kinh tế nguồn lực
tài chính

II Sở Giáo dục và Đào tạo 1

1 Phòng Giáo dục Mầm non Quản lý giáo dục mầm non 1 Đại học chuyên ngành Giáo dục mầm non

III Sở Khoa học và Công nghệ 1

1 Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ Quản lý công nghệ 1 Đại học ngành: Công nghệ sinh học, Công nghệ thực
phẩm

IV Sở Kế hoạch và Đầu tư 1

1 Văn phòng sở Hành chính tổng hợp kiêm Văn thư 1 Đại học ngành Quản trị  nhân lực và có chứng chỉ đào
tạo Văn thư lưu trữ - Hành chính văn phòng

V Sở Y tế 4

1 Chi cục Dân số - KHHGĐ

Quản lý công tác Dân số-Kế hoạch hóa
gia đình 1 Bác sĩ Đa khoa, Bác sĩ Y học dự phòng, Cử nhân Y tế

công cộng



Thông tin truyền thông về kế hoạch
hóa gia đình 1 Bác sĩ Đa khoa, Bác sĩ Y học dự phòng, Cử nhân Y tế

công cộng

2 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm 1 Bác sĩ Đa khoa, Bác sĩ Y học dự phòng, Đại học ngành

Công nghệ thực phẩm

Quản lý đăng kí và chứng nhận sản
phẩm 1  Bác sĩ Đa khoa, Bác sĩ Y học dự phòng, Đại học ngành

Công nghệ thực phẩm

VI Ban Quản lý các KCN tỉnh 1

1 Phòng Quản lý đầu tư Quản lý đầu tư và Quản lý doanh
nghiệp 1 Đại học ngành Kinh tế chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

VII Sở Công thương 1

1 Văn phòng Sở Kế toán 1 Đại học ngành Tài chính - Ngân hàng chuyên ngành
Ngân hàng thương mại

VIII Sở Tài nguyên và Môi trường 2

1 Văn phòng sở Hành chính tổng hợp 1 Đại học ngành Kinh tế tổng hợp

2 Thanh tra sở Thanh tra 1 Đại học ngành Luật

B UBND các huyện, thị xã, thành phố 40

I UBND huyện Bình Giang 8

1 Phòng Nội vụ Quản lý thi đua - khen thưởng 1 Đại học ngành Luật

2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
Quản lý kế hoạch và Đầu tư 1 Đại học ngành Kế toán chuyên ngành Kế toán tổng hợp

Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân 1 Đại học ngành Kế toán chuyên ngành Kế toán

3 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Theo dõi xây dựng nông thôn mới và
Quản lý về thuỷ lợi (đê, điều, phòng

chống lụt bão)
1 Đại học ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

4 Thanh tra huyện

Thanh tra (vị trí 1) 1 Đại học ngành Kế toán chuyên ngành Kế toán tổng hợp

1 Chi cục Dân số - KHHGĐ



Thanh tra (vị trí 2) 1 Đại học ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

5 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất
giáo dục 1 Đại học ngành Quản lý giáo dục, ngành Kế toán chuyên

ngành Kế toán tổng hợp

6 Phòng Tài nguyên và Môi trường Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản 1 Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học chuyên
ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

II UBND huyện Ninh Giang 2

1 Phòng Tư pháp Hành chính tư pháp 1 Đại học ngành Luật

2 Phòng Y tế Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm 1 Đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm

III UBND huyện Gia Lộc 3

1 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quản lý về chăn nuôi 1 Đại học ngành Kinh tế nông nghiệp

2 Thanh tra huyện Thanh tra 1 Đại học ngành Kế toán chuyên ngành Kế toán doanh
nghiệp

3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Quản lý đất đai 1 Đại học ngành Địa chính

IV UBND huyện Tứ Kỳ 5

1 Văn phòng HĐND và UBND Hành chính một cửa 1 Đại học ngành Luật chuyên ngành Luật

2 Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Quản lý xây dựng 1 Đại học ngành Kinh tế xây dựng chuyên ngành Kinh tế

xây dựng

Quản lý giao thông vận tải 1 Đại học ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

3 Thanh tra huyện Thanh tra 1 Đại học ngành Luật chuyên ngành Luật

4 Thanh tra huyện



4 Phòng Tài chính - Kế hoạch Quản lý tài chính - ngân sách 1
Đại học ngành Tài chính - Ngân hàng chuyên ngành Tài

chính doanh nghiệp, ngành Kế toán chuyên ngành Kế
toán tổng hợp

V UBND huyện Cẩm Giàng 6

1 Văn phòng HĐND và UBND Hành chính tổng hợp 1 Đại học ngành Quản lý nhà nước

2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
Quản lý tài chính - ngân sách 1 Đại học ngành Tài chính - Ngân hàng chuyên ngành

Ngân hàng thương mại

Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân 1 Đại học ngành Quản trị kinh doanh

3 Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Quản lý giao thông - vận tải 1 Đại học ngành Xây dựng cầu đường

Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp và Quản lý về khoa học công

nghệ
1 Đại học ngành Kỹ thuật cơ khí

4 Phòng Văn hoá và Thông tin Quản lý văn hoá thông tin cơ sở và
Quản lý thông tin - Truyền thông 1 Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

VI UBND huyện Kim Thành 4

1 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền lương và bảo hiểm 1 Đại học ngành Kế toán chuyên ngành Kế toán

2 Phòng Tài chính - Kế hoạch Quản lý kế hoạch và đầu tư; kinh tế
tập thể và tư nhân 1 Đại học ngành: Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh

doanh

3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Quản lý môi trường 1 Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường chuyên
ngành Công nghệ môi trường

4 Phòng Kinh tế và Hạ tầng Quản lý xây dựng 1 Đại học ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (đô thị) chuyên
ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị

VII UBND huyện Nam Sách 1

1 Phòng Tài chính - Kế hoạch Quản lý tài chính - ngân sách 1 Đại học ngành Tài chính - Ngân hàng chuyên ngành
Thẩm định giá

VIII UBND huyện Thanh Miện 1



1 Phòng Kinh tế và Hạ tầng Quản lý xây dựng 1 Đại học chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình
giao thông

IX UBND thị xã Kinh Môn 2

1 Phòng Nội vụ Tôn giáo 1 Đại học ngành Luật

2 Thanh tra thị xã Thanh tra 1 Đại học ngành Tài chính - Ngân hàng chuyên ngành Tài
chính doanh nghiệp

X UBND thành phố Chí Linh 3

1 Phòng Tài chính - Kế hoạch Quản lý Kế hoạch và đầu tư 1 Đại học ngành Tài chính - Ngân hàng chuyên ngành
Ngân hàng

2 Phòng Kinh tế Quản lý công nghiệp, Tiểu thủ công
nghiệp 1 Đại học ngành Kinh tế

3 Phòng Văn hoá và Thông tin Quản lý di tích và Quản lý du lịch 1 Đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

XI UBND huyện Thanh Hà 5

1 Văn phòng HĐND và UBND Công nghệ thông tin 1 Đại học ngành Công nghệ thông tin

2 Thanh tra huyện
Giải quyết khiếu nại tố cáo 1 Đại học ngành Luật

Thanh tra 1 Đại học ngành: Xây dựng, Quản lý đất đai, Quản lý tài
nguyên và môi trường

3 Phòng  Y tế Quản lý nghiệp vụ y, Quản lý y tế cơ
sở và y tế dự phòng 1 Đại học ngành, chuyên ngành: Y đa khoa, Y tế dự

phòng, Y tế công cộng

4 Phòng  Tài nguyên và Môi trường Quản lý môi trường 1
Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường chuyên
ngành công nghệ kỹ thuật môi trường, ngành Khoa học

môi trường chuyên ngành Khoa học môi trường
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